
ĐIỀU LỆ MÔN BÓNG ĐÁ 
Hội thao Tân sinh viên Khóa 48 Trường Đại học Đà Lạt năm 2024  

 
I. NỘI DUNG, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM 
1.1. Nội dung thi đấu: Bóng đá nam 5 người. 
1.2. Thời gian 
* Thời gian đăng ký 
- Từ ngày 30/9/2024 đến trước 16h00 ngày 22/10/2024. 
* Thời gian họp chuyên môn 
- 09h00 ngày 23/10/2024, tại Văn phòng Khoa Giáo dục thể chất. 
* Thời gian thi đấu 
- Từ ngày 25/10/2024 đến ngày 27/10/2024, lịch thi đấu cụ thể sẽ thông tin vào 

buổi họp chuyên môn. 
* Thời gian khai mạc 
- 07h30 ngày 25/10/2024, tại Sân bóng nhân tạo trường Đại học Đà Lạt. 
* Thời gian bế mạc 
- 16h00 ngày 27/10/2024, tại Sân bóng nhân tạo trường Đại học Đà Lạt. 
1.3. Địa điểm thi đấu 
- Sân bóng nhân tạo Trường Đại học Đà Lạt. 
II. ĐỐI TƯỢNG, THỦ TỤC ĐĂNG KÝ 
2.1. Đối tượng tham gia 
- Sinh viên hệ chính quy Khóa 48 đang học tập và rèn luyện tại Trường. 
2.2. Thủ tục đăng ký 
- Danh sách đăng ký (theo mẫu) có xác nhận của Ban chủ nhiệm Khoa, các đơn vị 

gửi 01 bản cứng về Khoa Giáo dục thể chất và bản mềm gửi qua email: 
hoisinhvien@dlu.edu.vn (trước 16h00 ngày 22/10/2024). 

- Số lượng cầu thủ: Mỗi Khoa đăng ký tối đa 15 cầu thủ. 
- Lưu ý: 
+ Các đội tham gia thi đấu phải có đồng phục thi đấu. 
+ Sinh viên thuộc Khoa nào chỉ được tham gia thi đấu cho Khoa đó; chỉ có các 

cầu thủ trong danh sách đăng ký của Khoa mới được quyền tham gia thi đấu. 
III. THỀ THỨC, LUẬT THI ĐẤU - TRỌNG TÀI, CÁCH THỨC TÍNH 

ĐIỂM 
3.1. Thể thức thi đấu 
- Ban tổ chức thống nhất thể thức thi đấu chia 04 bảng (các Bảng A, B, C gồm 04 

đội, Bảng D gồm 03 đội) chọn 02 đội nhất nhì mỗi bảng vào thi đấu vòng tiếp theo. 
3.2. Luật thi đấu 
- Áp dụng Luật thi đấu hiện hành của Tổng cục Thể dục thể thao có sửa đổi bổ 

sung. 
3.3. Trọng tài 
- Lực lượng trọng tài do BTC Giải điều động. 
3.4. Cách thức tính điểm 
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* Vòng bảng: 
- Thi đấu vòng tròn một lượt: Mỗi trận đấu đội thắng được 3 điểm, đội thua 0 điểm. 

Trận đấu có tỷ số hòa mỗi đội được 1 điểm. 
- Xếp hạng: Kết thúc vòng đấu bảng BTC căn cứ các chỉ số theo thứ tự ưu tiên để 

xếp hạng: 
+ Đội có tổng số điểm cao hơn. 
+ Kết quả trận đối kháng trực tiếp. 
+ Hiệu số tổng bàn thắng và tổng bàn thua. 
+ Tổng số thẻ ít hơn (Quy đổi 01 thẻ đỏ = 02 thẻ vàng). 
+ Tổng số bàn thắng. 
+ Nếu vẫn bằng nhau thì bốc thăm. 
* Vòng loại trực tiếp:  
- Kết thúc vòng bảng, 2 đội đứng đầu 4 bảng sẽ đoạt vé vào vòng 8 đội. Kể từ đây 

các đội đá loại trực tiếp đến khi chọn ra đội Vô địch. 
- Thi đấu loại trực tiếp một lần thua: Nếu hòa sau 2 hiệp chính sẽ thi đấu luân lưu 

để xác định đội thắng (không thi đấu hiệp phụ). 
3.5. Một số quy định khác 
- Trang phục thi đấu: 
+ Các cầu thủ khi tham gia thi đấu phải mặc đồng phục bóng đá có số theo đăng ký 

từ đầu giải. 
+ Giày thi đấu: Giày bằng vải, da mềm hay giày thể thao đế cao su mềm hoặc chất 

liệu tương đương mới được sử dụng. 
+ Các đội phải đăng ký màu áo với Ban tổ chức trong buổi họp chuyên môn. Trong 

trường hợp trùng màu áo thì đội có mã số đứng trước theo mã bốc thăm là đội được ưu 
tiên chọn mầu áo. 

+ Các cầu thủ vi phạm về quy định trang phục sẽ không được vào sân thi đấu. 
- Các đội khiếu nại về nhân sự phải bằng văn bản và gửi cho Ban tổ chức trước 

hoặc sau khi kết thúc trận đấu 60 phút. Đội bị khiếu nại phải có trách nhiệm nộp đầy đủ 
các giấy tờ theo quy định để Ban tổ chức xem xét. 

- Ban tổ chức sẽ loại thành tích thi đấu đối với những đơn vị gian lận nhân sự và 
gây mất trật tự an ninh trong quá trình tham gia giải. 

IV. KHEN THƯỞNG - KỶ LUẬT 
4.1. Khen thưởng 
- 02 Đội đạt giải Vô địch (01 đội nam, 01 đội nữ): Cup + Huy chương + Tiền 

thưởng + Giấy chứng nhận 
- 02 Đội đạt giải Nhì (01 đội nam, 01 đội nữ): Huy chương + Tiền thưởng + Giấy 

chứng nhận 
- 04 Đội đạt giải Ba (02 đội nam, 02 đội nữ): Huy chương + Tiền thưởng + Giấy 

chứng nhận 
- 02 Cầu thủ xuất sắc nhất (01 cầu thủ nam, 01 cầu thủ nữ): Tiền thưởng + Giấy 

chứng nhận 
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- 02 Thủ môn xuất sắc nhất (01 thủ môn nam, 01 thủ môn nữ): Tiền thưởng + Giấy 
chứng nhận 

4.2. Kỷ luật 
Cầu thủ vi phạm Điều lệ thi đấu tùy theo mức độ nặng nhẹ sẽ bị kỷ luật từ cảnh 

cáo, truất quyền thi đấu, xóa bỏ thành tích thi đấu và thông báo đến Ban chủ nhiệm 
Khoa. 

Trong thời gian thi đấu nếu đội nào đến trễ 15 phút căn cứ theo lịch thi đấu sẽ bị 
xử thua. 

 
Đây là điều lệ chính thức của Môn bóng đá trong Hội thao Tân sinh viên Khóa 48 

Trường Đại học Đà Lạt năm 2024. Chỉ có Ban tổ chức mới có quyền thay đổi điều lệ 
này./. 

 
________________________________________________________ 

 
ĐIỀU LỆ MÔN BÓNG CHUYỀN 

Hội thao Tân sinh viên Khóa 48 Trường Đại học Đà Lạt năm 2024  
 
I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM 
1.1. Thời gian 
* Thời gian đăng ký 
- Từ ngày 30/9/2024 đến trước 16h00 ngày 22/10/2024. 
* Thời gian họp chuyên môn 
- 09h00 ngày 23/10/2024, tại Văn phòng Khoa Giáo dục thể chất. 
* Thời gian thi đấu 
- Từ ngày 25/10/2024 đến ngày 27/10/2024, lịch thi đấu cụ thể sẽ thông tin vào 

buổi họp chuyên môn. 
* Thời gian khai mạc 
- 07h30 ngày 25/10/2024, tại Sân bóng nhân tạo trường Đại học Đà Lạt. 
* Thời gian bế mạc 
- 16h00 ngày 27/10/2024, tại Sân bóng nhân tạo trường Đại học Đà Lạt. 
1.3. Địa điểm thi đấu 
- Nhà thi đấu đa năng Trường Đại học Đà Lạt. 
II. ĐỐI TƯỢNG, THỦ TỤC ĐĂNG KÝ 
2.1. Đối tượng tham gia 
- Sinh viên hệ chính quy Khóa 48 đang học tập và rèn luyện tại Trường. 
2.2. Thủ tục đăng ký 
- Danh sách đăng ký (theo mẫu) có xác nhận của Ban chủ nhiệm Khoa, các đơn vị 

gửi 01 bản cứng về Khoa Giáo dục thể chất và bản mềm gửi qua email: 
hoisinhvien@dlu.edu.vn (trước 16h00 ngày 22/10/2024). 

- Số lượng vận động viên: Mỗi Khoa đăng ký tối đa 12 VĐV. 
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- Lưu ý: 
+ Các đội tham gia thi đấu phải có đồng phục thi đấu. 
+ Sinh viên thuộc Khoa nào chỉ được tham gia thi đấu cho Khoa đó; chỉ có các 

cầu thủ trong danh sách đăng ký của Khoa mới được quyền tham gia thi đấu. 
III. THỂ THỨC THI ĐẤU, CÁCH TÍNH ĐIỂM, LUẬT THI ĐẤU, TRỌNG 

TÀI 
3.1. Thể thức thi đấu 
Căn cứ vào tình hình thực tế và số lượng đội tham gia giải, Ban Tổ chức sẽ quyết 

định thể thức thi đấu phù hợp. 
Các trận thi đấu 3 hiệp thắng 2. 
3.2. Cách tính điểm xếp hạng 
- Tính điểm: 
+ Trận thắng có tỷ số 2-0: Đội thắng 3 điểm, đội thua 0 điểm.  
+ Trận thắng 2-1: Đội thắng 2 điểm, đội thua 1 điểm.  
+ Đội bỏ cuộc: Không điểm, đội còn lại được xử thắng với tỷ số 2-0;  
+ Mỗi hiệp thi đấu 25 quả; Hiệp chung kết 15 quả. 
- Xếp hạng: 
+ Đội nào có số trận thắng nhiều hơn thì xếp trên.  
+ Nếu 2 hay nhiều đội có số trận thắng bằng nhau thì đội nào nhiều điểm hơn thì 

xếp trên, nếu vẫn bằng nhau thì tính “Tổng quả thắng/ Tổng quả thua” đội nào lớn hơn 
xếp trên, nếu bằng nhau thì đội nào thắng trong trận đấu đối đầu của hai đội sẽ xếp trên. 

3.3. Luật thi đấu 
Áp dụng Luật thi đấu bóng chuyền do Uỷ ban TDTT Quốc gia ban hành năm 2011 

và văn bản số 176/LĐBCVN-2011 ngày 06/12/2011 của Liên đoàn bóng chuyền Việt 
Nam về việc áp dụng cách tính điểm mới.  

3.4. Trọng tài 
Lực lượng trọng tài do BTC Giải điều động. 
3.5. Một số quy định khác 
- Trang phục thi đấu: 
+ Các VĐV khi tham gia thi đấu phải mặc đồng phục bóng chuyền có số theo đăng 

ký từ đầu giải. 
+ Giày thi đấu: Giày bằng vải, da mềm hay giày thể thao đế cao su mềm hoặc chất 

liệu tương đương mới được sử dụng. 
+ Các đội phải đăng ký màu áo với Ban tổ chức trong buổi họp chuyên môn. Trong 

trường hợp trùng màu áo thì đội có mã số đứng trước theo mã bốc thăm là đội được ưu 
tiên chọn mầu áo. 

+ Các cầu thủ vi phạm về quy định trang phục sẽ không được vào sân thi đấu. 
- Các đội khiếu nại về nhân sự phải bằng văn bản và gửi cho Ban tổ chức trước 

hoặc sau khi kết thúc trận đấu 60 phút. Đội bị khiếu nại phải có trách nhiệm nộp đầy đủ 
các giấy tờ theo quy định để Ban tổ chức xem xét. 
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- Ban tổ chức sẽ loại thành tích thi đấu đối với những đơn vị gian lận nhân sự và 
gây mất trật tự an ninh trong quá trình tham gia giải. 

IV. KHEN THƯỞNG - KỶ LUẬT 
4.1. Khen thưởng 
* Nội dung Bóng chuyền nam 
- 01 Đội đạt giải Vô địch: Cup + Huy chương + Tiền thưởng + Giấy chứng nhận 
- 01 Đội đạt giải Nhì: Huy chương + Tiền thưởng + Giấy chứng nhận 
- 02 Đội đạt giải Ba: Huy chương + Tiền thưởng + Giấy chứng nhận 
- Vận động viên xuất sắc nhất: Tiền thưởng + Giấy chứng nhận 
* Nội dung Bóng chuyền nữ 
- 01 Đội đạt giải Vô địch: Cup + Huy chương + Tiền thưởng + Giấy chứng nhận 
- 01 Đội đạt giải Nhì: Huy chương + Tiền thưởng + Giấy chứng nhận 
- 02 Đội đạt giải Ba: Huy chương + Tiền thưởng + Giấy chứng nhận 
- Vận động viên xuất sắc nhất: Tiền thưởng + Giấy chứng nhận 
- Hoa khôi bóng chuyền nữ: Tiền thưởng + Giấy chứng nhận 
4.2. Kỷ luật 

Vận động viên vi phạm Điều lệ thi đấu tùy theo mức độ nặng nhẹ sẽ bị kỷ luật từ 
cảnh cáo, truất quyền thi đấu, xóa bỏ thành tích thi đấu và thông báo đến Ban chủ nhiệm 
Khoa. 

Trong thời gian thi đấu nếu đội nào đến trễ 15 phút căn cứ theo lịch thi đấu sẽ bị 
xử thua. 
 

Đây là điều lệ chính thức của Môn bóng chuyền trong Hội thao Tân sinh viên 
Khóa 48 Trường Đại học Đà Lạt năm 2024. Chỉ có Ban tổ chức mới có quyền thay đổi 
điều lệ này./. 
 


